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Câu 1: Tập xác định của hàm số [image: image2.png]


 là:

A. [image: image4.png]



B. [image: image6.png]




C. [image: image8.png]



D. [image: image10.png]



Câu 2: Số nghiệm của phương trình [image: image12.png]72X +3x+2




 với [image: image14.png]x € R



 là:

A. [image: image16.png]



B. [image: image18.png]



C. [image: image20.png]



D. [image: image22.png]



Câu 3: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

[image: image23.png]




A. [image: image25.png]—x*+2x*+2




B. [image: image27.png]




C. [image: image29.png]



D. [image: image31.png]



Câu 4: Cho mặt cầu có bán kính [image: image33.png]


. Diện tích của mặt cầu này là:

A. [image: image35.png]80m




B. [image: image37.png]20m




C. [image: image39.png]40m




D. [image: image41.png]8v5m




Câu 5: Họ nguyên hàm của hàm số [image: image43.png]


là:

A. [image: image45.png]“injax - 1] 4 C
3n|x— |+




B. [image: image47.png]1
SIn(L = 3%) + C





C. [image: image49.png]In|3x —1] + C




D. 3[image: image51.png]In|3x —1] + C




Câu 6: Cho hàm số [image: image53.png]


 có đồ thị như hình vẽ:

[image: image54.png]




Số nghiệm của phương trình [image: image56.png]f(x) +1=0



 là:

A. [image: image58.png]



B. [image: image60.png]



C. [image: image62.png]



D. [image: image64.png]



Câu 7: Giá trị của biểu thức [image: image66.png]g+ (1) +n



   là:


A. [image: image68.png]



B. [image: image70.png]ol en




C. [image: image72.png]ol




D. [image: image74.png]91O




Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm số [image: image76.png]


 trên đoạn [image: image78.png][0;2]



 là:

A. [image: image80.png]maxy =
maxy = 0




B. [image: image82.png]maxy =
021




C. [image: image84.png]maxy =
021




D. [image: image86.png]maxy =
021




Câu 9: Đạo hàm của hàm số [image: image88.png]


 bằng:

A. [image: image90.png]



B. [image: image92.png]




C. [image: image94.png].5%% In5





D. [image: image96.png]



Câu 10: Cho hàm số [image: image98.png]


 có bảng biến thiên như hình vẽ:

[image: image99.png]




Hàm số đã cho đạt cực đại tại:


A. [image: image101.png]



B. [image: image103.png]



C. [image: image105.png]



D. [image: image107.png]



Câu 11: Cho hàm số [image: image109.png]


 có bảng biến thiên như hình vẽ:

[image: image110.png]Y

¥






Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?


A. [image: image112.png]



B. [image: image114.png]



C. [image: image116.png]



D. [image: image118.png]



Câu 12: Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. [image: image120.png]



B. [image: image122.png]




C. [image: image124.png]



D. [image: image126.png]



Câu 13: Khối mười hai mặt đều có số đỉnh là:

A. [image: image128.png]



B. [image: image130.png]



C. [image: image132.png]



D. [image: image134.png]20




Câu 14: Giá trị nhỏ nhất của hàm số [image: image136.png]y = 7% tX-2



 trên đoạn [image: image138.png][0;1]



 là:

A. [image: image140.png]



B. [image: image142.png]



C. [image: image144.png]



D. [image: image146.png]



Câu 15: Cho hàm số [image: image148.png]


 có đồ thị như hình vẽ:

[image: image149.png]



Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [image: image151.png][—2;2]



 là:

A. [image: image153.png]min
min y




B. [image: image155.png]min
min y




C. [image: image157.png]min
min y




D. [image: image159.png]min y =
min y =0




Câu 16: Khối đa diện đều loại [image: image161.png](3; 4)



 là:

A. Khối tứ diện đều
B. Khối bát diện đều

C. Khối lập phương
D. Khối hai mươi mặt đều
Câu 17: Số giao điểm của đường thẳng [image: image163.png]


 và đồ thị hàm số [image: image165.png]vV

x*+2x+1



 là:

A. [image: image167.png]



B. [image: image169.png]



C. [image: image171.png]



D. [image: image173.png]



Câu 18: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số [image: image175.png]


 là:

A. [image: image177.png]



B. [image: image179.png]



C. [image: image181.png]



D. [image: image183.png]



Câu 19: Cho hình nón có đường kính đáy là [image: image185.png]


 và độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

A. [image: image187.png]4ma’




B. [image: image189.png]32ma’




C. [image: image191.png]16ma’




D. [image: image193.png]8ma’




Câu 20: Với [image: image195.png]


 là số thực dương tùy ý, [image: image197.png]log,(7a)



 bằng:

A. [image: image199.png]—log- a




B. [image: image201.png]1+ log,a




C. [image: image203.png]7 + log- a




D. [image: image205.png]7 —log- a




Câu 21: Cho một hình trụ có bán kính đáy [image: image207.png]


, độ dài đường sinh [image: image209.png]


. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là:

A. [image: image211.png]



B. [image: image213.png]12ma®




C. [image: image215.png]6ma’




D. [image: image217.png]18ma’




Câu 22: Nhận định nào sau đây là đúng, khi nói về tính đơn điệu của hàm số [image: image219.png]_2x+1
=51



.

A. Hàm số nghịch biến trên [image: image221.png]R\{1}



.

B. Hàm số nghịch biến trên [image: image223.png]00;1) U (1; +)



.

C. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng [image: image225.png]


 và [image: image227.png]


.

D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng [image: image229.png]


 và [image: image231.png]


.
Câu 23: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy [image: image233.png]


 và chiều cao [image: image235.png]h = 3v2a



. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là:

A. [image: image237.png]9y2a°




B. [image: image239.png]32a°




C. [image: image241.png]6v2a°




D. [image: image243.png]



Câu 24: Cho [image: image245.png]f(x), g(x)



 là các hàm số liên tục trên [image: image247.png]


. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. [image: image249.png][fP(x)dx =2 [ f(x)dx





B. [image: image251.png]JIf(x) — g(x)]dx = [ f(x)dx — [ g(x)dx





C. [image: image253.png]JIf(x) + g(x)]dx = [ f(x)dx. [ g(x)dx





D. [image: image255.png]Jlf(x).g(x)]dx = [ f(x)dx + [ g(x)dx




Câu 25: Cho một khối trụ có đường kính đáy là [image: image257.png]10



 và chiều cao là [image: image259.png]


. Thể tích của khối trụ đó là:

A. [image: image261.png]600T




B. [image: image263.png]300m




C. [image: image265.png]150m




D. [image: image267.png]400m




Câu 26: Tập các số thực [image: image269.png]


 thỏa mãn [image: image271.png]B <"



 là:

A. [image: image273.png]



B. [image: image275.png][-3:+0)




C. [image: image277.png]



D. [image: image279.png](~o0; 3]




Câu 27: Cho khối cầu có diện tích đường tròn lớn của nó là [image: image281.png]251



. Thể tích của khối cầu đó là:

A. [image: image283.png]125m




B. [image: image285.png]25T




C. [image: image287.png]100m




D. [image: image289.png]500




Câu 28: Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng [image: image291.png]


. Cắt hình trụ này bằng một mặt phẳng qua trục thì được thiết diện là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là:

A. [image: image293.png]8m




B. [image: image295.png]32n




C. [image: image297.png]16T




D. [image: image299.png]4m




Câu 29: Cho khối chóp [image: image301.png]S.ABCD



 có đáy [image: image303.png]ABCD



 là hình vuông cạnh [image: image305.png]


. Tam giác [image: image307.png]SAB



 vuông cân tại [image: image309.png]


 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp [image: image311.png]S.ABCD



 là:

A. [image: image313.png]



B. [image: image315.png]



C. [image: image317.png]



D. [image: image319.png]



Câu 30: Cho [image: image321.png]


 là số thực dương, rút gọn biểu thức [image: image323.png]xVxVx2



 ta được:


A. [image: image325.png]



B. [image: image327.png]



C. [image: image329.png]



D. [image: image331.png]



Câu 31: Cho hàm số [image: image333.png]


 có bảng biến thiên như hình vẽ:

[image: image334.png]0

+00

+o00




Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. [image: image336.png]



B. [image: image338.png]



C. [image: image340.png]



D. [image: image342.png]



Câu 32: Cho khối nón có bán kính đáy là [image: image344.png]


, chiều cao của khối nón gấp đôi bán kính đáy. Thể tích của khối nón đó là:

A. [image: image346.png]721




B. [image: image348.png]24m




C. [image: image350.png]



D. [image: image352.png]4327




Câu 33: Tập nghiệm của phương trình [image: image354.png]32(x+1) _823*4+9 =0



 với [image: image356.png]x € R



 là:

A. [image: image358.png]



B. [image: image360.png](—21




C. [image: image362.png](—2;2)




D. [image: image364.png]



Câu 34: Cho khối hộp chữ nhật [image: image366.png]ABCD.A'B'C'D’



 có đáy [image: image368.png]ABCD



 là hình vuông cạnh [image: image370.png]


 và mặt [image: image372.png]ABB'A’



 có diện tích là [image: image374.png]4a3°



. Thể tích của khối hộp đã cho là:

A. [image: image376.png]2a°




B. [image: image378.png]43*




C. [image: image380.png]6a’




D. [image: image382.png]8a’




Câu 35: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng [image: image384.png]


. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho là:


A. [image: image386.png]2ma’




B. [image: image388.png]



C. [image: image390.png]o550




D. [image: image392.png]



Câu 36: Xét trên khoảng [image: image394.png]


, tìm một nguyên hàm [image: image396.png]F(x)



của hàm số [image: image398.png]1
— a2yl
fx) = 3x +3



 thỏa mãn [image: image400.png]




A. [image: image402.png]



B. [image: image404.png]F(x)






C. [image: image406.png]—In(x) + 3




D. [image: image408.png]



Câu 37: Cho hàm số [image: image410.png]v =x° + 6x° + mx — 2021



 với [image: image412.png]


 là tham số. Tìm tất cả các giá trị thực của [image: image414.png]


 để hàm số đồng biến trên [image: image416.png]


.

A. [image: image418.png]m > —12




B. [image: image420.png]m < 12




C. [image: image422.png]



D. [image: image424.png]



Câu 38: Tập các số thực [image: image426.png]


 thỏa mãn [image: image428.png]log:(x? —3x + 4) <log:8



 là:

A. [image: image430.png]—1)U (4 +m)




B. [image: image432.png]




C. [image: image434.png][—1;4]




D. [image: image436.png]—1] U[4; 4 )




Câu 39: Cho khối chóp [image: image438.png]S.ABC



 có đáy [image: image440.png]ABC



 là tam giác vuông tại [image: image442.png]


, [image: image444.png]SB



 vuông góc với mặt phẳng đáy, [image: image446.png]


 và [image: image448.png]2AB = 2a



. Thể tích của khối chóp [image: image450.png]S.ABC



 là:

A. [image: image452.png]3
4/3a





B. [image: image454.png]



C. [image: image456.png]44/32°




D. [image: image458.png]



Câu 40: Cho [image: image460.png]a,b



 là các số dương khác 1. Đồ thị của hai hàm số [image: image462.png]


, [image: image464.png]


 được cho như hình bên dưới:
[image: image465.png](CZ)

(&) ¥




Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. [image: image467.png]b<a<l1




B. [image: image469.png]a>b>1




C. [image: image471.png]a<b<l1




D. [image: image473.png]b>a>1




------------Hết------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………….……  Số báo danh: …………………

Chữ ký giám thị 1: ………………..………  Chữ ký giám thị 2: ………………………….
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